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	TT
	Họ và tên
	Môn
	Tên bài dạy
	KQ

	1
	Nguyễn Thị Thủy
	Văn
	Ánh trăng (tiết 2)
	1

	
	
	
	Tổng kết từ vựng
	

	2
	Ngô Phước Vinh
	TD
	Chạy ngắn – chạy bền
	2

	
	
	
	Chạy nhanh - TTTC
	

	3
	Trần Văn Ưu
	Hóa
	Nhôm
	3

	
	
	
	Bài luyện tập 3
	

	4
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Anh
	Unit 5: Skills
	Đạt

	
	
	
	Unit 5: Getting started
	

	5
	Hoàng Bảo Quốc
	Anh
	Unit 5: Comunication
	Đạt

	
	
	
	Unit 5: A closer look 2
	

	6
	Nguyễn Thị Mẫn Hiên
	Văn
	Số từ và lượng từ
	Đạt

	
	
	
	Thầy bói xem voi
	

	7
	Đào Thị Mỹ Thanh
	Hóa
	Nhôm
	Đạt

	
	
	
	Bài luyện tập 3
	

	8
	Nguyễn Hữu Bình
	Nhạc
	Học hát bài đi cấy
	Đạt

	
	
	
	Ôn: Khúc hát chim sơn ca; Nhạc lí: Cung và nữa cung
	

	9
	Nguyễn Viết Dững
	Tin
	Bài tập
	Đạt

	
	
	
	Câu lệnh điều kiện
	

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	GD
	Lao động tự giác và sáng tạo (tiết 1)
	Đạt

	
	
	
	Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	

	11
	Phạm Thị Hoàng Chỉnh
	Lý
	Luyện tập
	Đạt

	
	
	
	Trọng lượng riêng-Bài tập
	

	12
	Nguyễn Duy Tuấn
	MT
	Vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em
	Đạt

	
	
	
	Vẽ theo mẫu cái ấm tích và cái bát
	


                                                                                                                                                                        Phong Bình, ngày 07/12/2017
                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                 Lê Thừa Triều
